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1. Giới thiệu
Trong thời đại hiện đại này và dưới tác động của 

đại dịch coronavirus từ năm 2020, việc sử dụng công 
nghệ trong việc dạy và học tiếng Anh như một ngôn 
ngữ ngoại ngữ đã trở thành trung tâm của sự chú ý 
và một trong những lĩnh vực đáng chú ý đã là việc sử 
dụng các kỹ thuật dựa trên CALL cho cả quá trình dạy 
và học, đặc biệt là cho việc dạy và học từ vựng.

Trong bài báo này, các tác giả sẽ phân tích tám 
nghiên cứu về các kỹ thuật hiệu quả để dạy từ vựng 
cho người học với việc triển khai một số công cụ 
dạy học khác nhau với sự hỗ trợ của máy tính như 
Powerpoint, từ điển trực tuyến và trò chơi trí tuệ. Các 
công cụ này được cho là sẽ tạo động lực cho học sinh, 
cải thiện vốn từ vựng của họ và mang lại cơ hội cho 
họ để thách thức bản thân với từ vựng mới và đã học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nền tảng lý thuyết
2.1.1 Định nghĩa của Từ vựng

Định nghĩa của từ vựng
Theo Graves (2000, được trích dẫn trong Taylor, 

1990), từ vựng là “toàn bộ những từ thuộc về một lĩnh 
vực kiến thức hoặc được một cá nhân biết”. Miller 
(1999, được trích dẫn trong Zimmerman, 2007) định 
nghĩa từ vựng là “một tập hợp các từ là các khối cơ 
bản được sử dụng trong việc tạo ra và hiểu câu”. Như 
đã nêu trong nghiên cứu của Gardener (2009, được 
trích dẫn trong Adger, 2002), “từ vựng không chỉ giới 
hạn ở ý nghĩa của các từ mà còn bao gồm cách từ vựng 
trong một ngôn ngữ được cấu trúc”.

Rõ ràng rằng “mà không có một số kiến thức về 
từ vựng, cả sự sản xuất ngôn ngữ lẫn sự hiểu ngôn 

ngữ đều không thể có” (Joseph Mukoroli, 2011). Do 
đó, việc học từ vựng không còn là “một phần quan 
trọng và không thể thiếu của quá trình học ngôn ngữ” 
(Joseph Mukoroli, 2011).

Các loại từ vựng khác nhau 
Cummins (1999, được trích dẫn trong Herrel, 

2004) phân loại từ vựng thành bốn loại phân biệt như 
sau:

- Từ vựng đọc (tất cả các từ mà một cá nhân có thể 
nhận ra khi đọc một văn bản)

- Từ vựng nghe (tất cả các từ mà một cá nhân có 
thể nhận ra khi nghe nói)

- Từ vựng viết (tất cả các từ mà một cá nhân có thể 
sử dụng khi viết)

- Từ vựng nói (tất cả các từ mà một cá nhân có thể 
sử dụng khi nói)

Các đặc điểm của CALL
Trong thời đại công nghệ máy tính, giáo viên đã 

sử dụng máy tính như một công cụ để tăng cường việc 
dạy ngoại ngữ. Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ để 
học từ vựng được coi là một phương pháp hiệu quả 
cho sinh viên ngoại ngữ (Altiner, 2011; Azabdaftari 
& Mozaheb, 2012; McLean, Hogg, và Rush, 2013).

Định nghĩa của bài thuyết trình PowerPoint
PowerPoint đề cập đến “một loại phần mềm trình 

bày cho phép người sử dụng chỉ định văn bản màu sắc 
và hình ảnh với hiệu ứng động và âm thanh dễ dàng” 
(Radanov, 2008) giúp giáo viên đa dạng hóa phương 
pháp dạy và phá vỡ sự đồng nhất (Ahmed, 2005). 
Ahmed (2005) cũng chỉ ra rằng PowerPoint là “một 
công cụ thú vị và động lực giới thiệu kiến thức theo 
một phương pháp tương tác” cho “các phong cách học 
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khác nhau” (ví dụ, học trực quan, ngôn ngữ cơ thể,…).
Hơn nữa, PowerPoint được coi là một công cụ 

động lực kích thích tư duy của học sinh. Hầu hết các 
học viên tin rằng những bài thuyết trình này sử dụng 
thời gian lớp học một cách hiệu quả và sử dụng tài 
liệu học một cách hiệu quả. Đặc biệt hơn, các bài 
thuyết trình PowerPoint đã được chứng minh là hiệu 
quả trong việc làm rõ các tài liệu phức tạp (Gaskins, 
1984), tăng sự chú ý và giữ kiến thức (Roblyer, 2003).
2.1.2. Định nghĩa của từ điển trực tuyến

Theo Hartmann và James (2001), một từ điển trực 
tuyến là một từ điển hoặc tác phẩm tham khảo khác có 
sẵn qua mạng máy tính như internet.

Từ điển là không thể thiếu đối với người học ngôn 
ngữ. Người học sử dụng chúng để kiểm tra ý nghĩa 
của các từ, cách phát âm, loại từ của họ, một số ví 
dụ liên quan và cũng như vậy. Mà không có từ điển, 
việc học một ngôn ngữ gần như là không thể với hầu 
hết người học. Từ điển giấy rất phổ biến nhưng chúng 
đang dần được thay thế bằng các từ điển trực tuyến, 
chúng không chỉ thuận tiện mà còn tiết kiệm chi phí.
2.1.3. Định nghĩa của trò chơi trí tuệ

Định nghĩa của trò chơi trí tuệ
Theo Oxford Wordpower (2002), trò chơi trí tuệ 

đề cập đến “một trò chơi kiểm tra kiến thức, kỹ năng, 
trí thông minh của bạn”. Farlex (2009) định nghĩa trò 
chơi trí tuệ là “một trò chơi, đồ chơi hoặc vấn đề yêu 
cầu sự khéo léo và thường là sự kiên nhẫn trong việc 
giải quyết hoặc lắp ráp”. Trò chơi trí tuệ cũng được 
định nghĩa trong Wikipedia là “một vấn đề hoặc bí ẩn 
kiểm tra sự khéo léo của người giải quyết”. Ngoài ra, 
nhiều nhà nghiên cứu khác định nghĩa trò chơi trí tuệ 
là “một tình huống mơ hồ yêu cầu một giải pháp” từ 
các người chơi.

Loại trò chơi trí tuệ
Các trò chơi trí tuệ được phân loại thành 3 loại 

chính bởi một số nhà nghiên cứu như sau:
Trò chơi hình ảnh
Trò chơi hình ảnh hoặc Tìm sự khác biệt là một 

loại trò chơi yêu cầu người chơi tìm sự khác biệt giữa 
hai hình ảnh tương tự để nhận ra các minh họa hoặc 
ảnh đã được sửa đổi bằng cách chỉnh sửa ảnh.

Loại trò chơi này còn được biết đến với tên gọi là 
trò chơi săn ảnh mà thường được tìm thấy trong các 
sách hoạt động cho trẻ em hoặc trong các báo.

Trò chơi từ vựng
Trò chơi được biết đến là một công cụ hữu ích 

trong quá trình dạy và học ngôn ngữ vì trò chơi được 
coi là một hình thức chơi bao gồm cạnh tranh, quy 
tắc và vui vẻ. Do đó, giáo viên nên sử dụng trò chơi 

trong việc dạy để thu hút sự chú ý của học sinh, tăng 
cường sự quan tâm của học sinh và cung cấp cho họ 
cơ hội giao tiếp hiệu quả. Trò chơi có thể giúp học sinh 
tiếp cận ngôn ngữ tốt hơn với một không khí thư giãn 
nhưng cạnh tranh. Trò chơi từ vựng là một dạng trò 
chơi mà giáo viên thường sử dụng trong việc dạy học. 
Loại trò chơi này thường được thiết kế để kiểm tra khả 
năng ngôn ngữ của người học. “Giải các trò chơi từ 
vựng, yêu cầu sự quen thuộc với một từ vựng lớn hơn, 
là một sở thích mà người lớn đã chứng minh giúp họ 
giữ tinh thần sảng khoái” (Wikipedia). Do đó, trò chơi 
từ vựng kích thích tư duy và kích thích sự tiếp nhận 
ngôn ngữ của người học.
2.2. Hiệu quả của sử dụng PowerPoint trong việc 
dạy từ vựng cho sinh viên

Năm 2015, một nhóm tác giả tại Iran đã tiến hành 
một nghiên cứu có tên là “Ảnh hưởng của bài thuyết 
trình PowerPoint đối với việc học ngữ pháp và từ 
vựng của sinh viên tiếng Anh như là ngôn ngữ nước 
ngoài trước khi vào Đại học Iran”, và họ kết luận rằng 
bài thuyết trình PowerPoint “đạt thành công trong việc 
cải thiện kiến thức ngữ pháp và từ vựng của người 
học”. Hơn nữa, nghiên cứu này cũng cho thấy rằng 
học viên “có thái độ tích cực đối với việc sử dụng 
bài thuyết trình PowerPoint”. Theo OOmen (2012), 
điều này là do tính đa phương tiện của bài thuyết trình 
PowerPoint trong đó các phương tiện hình ảnh, âm 
thanh và thể chất giải thích cho các phong cách học 
hỗn hợp của người học.
2.3. Ảnh hưởng của từ điển trực tuyến đối với cách 
phát âm và nắm vững từ vựng của sinh viên

Trong nghiên cứu của Rosita và Berlinda (2020) 
về ảnh hưởng của từ điển trực tuyến đối với từ vựng 
và cách phát âm, họ cho biết rằng từ điển trực tuyến 
“ảnh hưởng đến cách phát âm và từ vựng của sinh 
viên về mặt việc nắm vững cách phát âm và bổ sung 
từ vựng”. Họ bổ sung rằng từ điển trực tuyến trở nên 
“thú vị hơn so với từ điển giấy, đằng sau những ảnh 
hưởng tốt mà sinh viên cảm nhận sau khi sử dụng từ 
điển trực tuyến, họ nhận ra mọi thứ đều được kiểm 
soát tốt”. Điều này có nghĩa là việc sử dụng từ điển 
trực tuyến là hữu ích và hiệu quả.

Một nghiên cứu khác được tiến hành tại Đại học 
Văn Lang để điều tra ảnh hưởng của từ điển giấy và 
trực tuyến. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 
và phỏng vấn 300 sinh viên của 4 khoa khác nhau bao 
gồm Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kiến trúc, Khoa Luật và 
Khoa Xây dựng Dân dụng. Sau khi tiến hành khảo sát 
và phỏng vấn, các tác giả kết luận rằng mặc dù từ điển 
điện tử và từ điển giấy đều có lợi ích cho sinh viên, hầu 
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hết họ thích “chọn từ điển trực tuyến một cách dễ dàng 
như một công cụ hiện đại để tra từ vựng mới” (Anh 
et al., 2021). Nhiều sinh viên đã trả lời rằng họ thấy 
thuận tiện và hữu ích khi sử dụng từ điển trực tuyến 
có thể giúp họ cải thiện cách phát âm và tài nguyên từ 
vựng của mình, điều mà từ điển giấy không thể làm 
được. Cùng với đó, từ điển trực tuyến cung cấp cho 
người học sự thuận tiện trong việc học từ vựng, như 
học ở bất kỳ đâu hoặc bất kỳ lúc nào họ muốn. Đồng 
thời, từ điển trực tuyến khuyến khích người học học 
cách phát âm chính xác của từ, học định nghĩa và ví 
dụ về từ và như vậy. Do đó, việc sử dụng từ điển giúp 
người học hiểu từ vựng một cách dễ dàng hơn và tăng 
khả năng hấp thụ các từ ngẫu nhiên. Không có quá 
nhiều sự khác biệt giữa từ điển giấy và từ điển trực 
tuyến, nhưng từ điển trực tuyến cho thấy điểm mạnh 
trong việc giữ từ vựng. Theo Tulgar (2017), sau khi 
nghiên cứu, hầu hết các người tham gia thường sử 
dụng từ điển trực tuyến vì nó có thể xác định tất cả 
thông tin mà họ cần trong thời gian ngắn; hơn nữa, 
họ nhận ra sự hữu ích của từ điển giấy. Theo Yuzhen 
(2012), một số hạn chế chính của việc sử dụng từ điển 
trực tuyến là hạn chế truy cập internet và không đủ 
uy tín của trang web. Nghiên cứu này ảnh hưởng rất 
lớn đến việc giảng dạy và học tập ngôn ngữ vì hầu hết 
sinh viên hiện nay đều sử dụng từ điển trực tuyến để 
học tiếng Anh.
2.4. Độ hiệu quả của sử dụng câu đố để phát triển từ 
vựng cho học sinh trung học

Việc sử dụng câu đố là một trong những phương 
pháp để dạy từ vựng và một nghiên cứu đã được thực 
hiện để kiểm tra hiệu quả của nó. Awad và Fikry 
(2013) tiến hành một nghiên cứu trên 80 học sinh tại 
một trường trung học ở Palestine và họ phát hiện ra 
rằng có “sự khác biệt có ý nghĩa về điểm trung bình 
tổng cộng trong việc đạt được từ vựng giữa các học 
sinh học thông qua câu đố (nhóm thí nghiệm) và 
những người học thông qua phương pháp truyền thống 
(nhóm kiểm soát) hưởng lợi từ nhóm thí nghiệm với 
một kích thước hiệu ứng lớn”. Hơn nữa, nó cũng chỉ ra 
rằng không có “sự khác biệt có ý nghĩa về điểm trung 
bình giữa bài kiểm tra sau và bài kiểm tra trì hoãn của 
nhóm thí nghiệm” do việc sử dụng câu đố. Ngoài ra, 
họ phát hiện ra rằng có “sự khác biệt đáng kể về điểm 
trung bình trong bài kiểm tra trước và sau của nhóm 
thí nghiệm hưởng lợi từ việc áp dụng sau này.” Do đó, 
giáo viên nên xem xét việc sử dụng câu đố để kích 
thích học sinh học từ vựng.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu của Wahyu về hiệu 
quả của trò chơi câu đố chữ bằng hình ảnh trong việc 
dạy từ vựng (2017), ông đã tiến hành một nghiên cứu 

thí nghiệm giả và các tham gia là học sinh lớp bảy. 
Mặc dù họ có cùng điểm trung bình ở đầu nghiên cứu, 
nhưng đã có sự tăng điểm trung bình của cả hai nhóm 
trong bài kiểm tra sau. Tuy nhiên, kết quả thống kê 
này không đáng kể đối với điều kiện của cả hai nhóm 
kiểm soát và thí nghiệm. Nói cách khác, trò chơi câu 
đố chữ bằng hình ảnh không có tác động đáng kể đến 
việc nắm vững từ vựng của học sinh. Tuy nhiên, kết 
quả của bảng câu hỏi cho thấy việc dạy từ vựng bằng 
trò chơi câu đố chữ bằng hình ảnh là thú vị đối với học 
sinh. Có 91,8% học sinh cho phản hồi tích cực đối với 
trò chơi câu đố chữ bằng hình ảnh. Tóm lại, giáo viên 
có thể sử dụng trò chơi câu đố chữ bằng hình ảnh để 
dạy từ vựng vì trò chơi này rất thú vị.
3. Kết luận 

Trong bài báo này, các tác giả đã đánh giá bảy bài 
báo nghiên cứu về các phương pháp khác nhau để dạy 
và học từ vựng tiếng Anh, bao gồm Powerpoint, từ 
điển trực tuyến và câu đố. Có thể kết luận rằng có 
nhiều cách khác nhau để thúc đẩy việc học từ vựng 
của học sinh được coi là một trong những thành phần 
cần thiết để học tiếng Anh. Tất cả các phương pháp 
được đề cập ở trên đã được chứng minh là hiệu quả 
trong việc cải thiện từ vựng của người học. Do đó, 
khi giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai 
hoặc ngoại ngữ, thay vì sử dụng cách giảng dạy truyền 
thống nhàm chán, giáo viên có thể tham khảo một số 
phương pháp khác cho học sinh của họ để đạt được kết 
quả tốt hơn. Quan trọng hơn, nên khuyến khích giáo 
viên sử dụng các kỹ thuật dựa trên CALL một cách 
chính xác và giúp học sinh phát triển thành tựu về từ 
vựng bằng cách kết hợp các kỹ thuật này trong một 
nhiệm vụ hoặc một bài học để có được kết quả học 
tập tốt hơn. Đối với các nghiên cứu tiếp theo, chúng 
tôi đề xuất áp dụng các kỹ thuật khác với sự trợ giúp 
của CALL như quizlet, các bài kiểm tra, bản đồ tư duy 
trực tuyến và sách điện tử từ điển.
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